Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Hoàn thiện công nghệ sản xuất thiếc 99,99% bằng phương pháp điện phân tinh luyện có màng ngăn”, mã số KC.02.DA02/16-20
Tổng kinh phí thực hiện: 30.780 triệu đồng
Kinh phí từ NSNN: 7.780 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác: 23.000 triệu đồng; 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2019; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đinh Thị Thu Hiên
	Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Đinh Thị Thu Hiên
	Tiến sỹ
	Viện KH và CN Mỏ - Luyện kim

	2
	Bùi Xuân Bảng 
	Thạc sỹ
	Viện KH và CN Mỏ - Luyện kim

	3
	Nguyễn Hồng Quân
	Thạc sỹ
	Viện KH và CN Mỏ - Luyện kim

	4
	Đỗ Hồng Nga
	Tiến sỹ
	Viện KH và CN Mỏ - Luyện kim

	5
	Lê Văn Kiên
	Cử nhân
	CTy TNHH MTV Mỏ & Luyện kim Thái Nguyên

	6
	Nông Quốc Tập
	Kỹ sư
	CTy TNHH MTV Mỏ & Luyện kim Thái Nguyên

	7
	Trần Văn Soan
	Kỹ sư
	CTy TNHH MTV Mỏ & Luyện kim Thái Nguyên

	8
	Vũ Ngọc Quỳnh
	Kỹ sư
	CTy TNHH MTV Mỏ & Luyện kim Thái Nguyên

	9
	Nguyễn Văn Tuấn
	Cử nhân
	CTy TNHH MTV Mỏ & Luyện kim Thái Nguyên

	10
	Bùi Khoa Giáo
	Kỹ sư
	CTy TNHH MTV Mỏ & Luyện kim Thái Nguyên


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 8 năm 2019, tại Bộ Khoa học và Công nghệ
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Dây chuyền thiết bị điện phân tinh luyện bán tự động để sản xuất thiếc 99,99 % quy mô 240 tấn/năm, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường
	
	01
	
	
	
	
	
	x
	

	2
	Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống dây chuyền thiết điện phân tinh luyện bán tự động để sản xuất thiếc 99,99 % quy mô 240 tấn/năm
	
	01
	
	
	
	
	
	x
	

	3
	Bộ tài liệu quy trình công nghệ điều chế dung dịch điện phân theo phương pháp điện hóa - màng ngăn trên quy mô lớn
	
	01
	
	
	
	
	
	x
	

	4
	Bộ tài liệu quy trình công nghệ điện phân tinh luyện thiếc 99,99 % từ thiếc 99,75 %
	
	01
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	Sản phẩm thiếc thỏi 99,99 % đạt chất lượng theo tiêu chuẩn JIS H2108:1996
	
	
	
	200,643
	
	
	x
	
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Dây chuyền thiết bị điện phân tinh luyện bán tự động để sản xuất thiếc 99,99 % quy mô 240 tấn/năm, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường
	2019
	Công ty TNHH Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên
	

	2
	Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống dây chuyền thiết điện phân tinh luyện bán tự động để sản xuất thiếc 99,99 % quy mô 240 tấn/năm
	2019
	
	

	3
	Bộ tài liệu quy trình công nghệ điều chế dung dịch điện phân theo phương pháp điện hóa - màng ngăn trên quy mô lớn
	2019
	
	

	4
	Bộ tài liệu quy trình công nghệ điện phân tinh luyện thiếc 99,99 % từ thiếc 99,75 %
	2019
	
	


2.3.Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:


Điện phân tinh luyện là phương pháp ưu việt trong công nghệ sản xuất thiếc bởi khả năng khử sâu các tạp chất khó xử lý trong thiếc thô và hiệu suất thu hồi cao. Ở Việt nam, công nghệ này đã được nghiên cứu và áp dụng trên quy mô sản xuất công nghiệp để triển khai sản xuất thiếc loại I (99,95 %) với sản lượng khoảng 2.500 tấn/năm. Tuy nhiên, do chưa phát huy hết tính ưu việt của phương pháp nên sản phẩm đang dừng ở mức chất lượng thiếc loại I. Trong khi đó, với sự ra đời và phát triển mạnh của những ngành công nghệ cao như điện tử - viễn thông và những yêu cầu khắt khe trong công tác bảo quản thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng hiện nay đòi hỏi phải sử dụng nguồn nguyên liệu thiếc đạt chất lượng 99,99 % Sn. Đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng tinh khiết 99,99 % Sn, thị trường tiêu thụ sẽ được mở rộng đồng thời hiệu quả kinh tế cũng cao hơn so với sản xuất sản phẩm thiếc loại I như hiện nay. Do đó, việc áp dụng kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học "Nghiên cứu công nghệ sản xuất thiếc siêu sạch (99,99 % Sn) từ thiếc thô" vào thực tiễn sản xuất để tinh luyện thiếc 99,99 % là rất cần thiết. 


Do vậy, "Hoàn thiện công nghệ sản xuất thiếc 99,99 % Sn bằng phương pháp điện phân tinh luyện có màng ngăn" đặt ra nội dung nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhằm ổn định quy trình công nghệ điện phân tinh luyện thiếc 99,99 % từ thiếc 99,75 % cũng như xây dựng hệ thống dây chuyền thiết bị điện phân tinh luyện thiếc 99,99 % Sn quy mô 240 tấn/năm là rất thiết thực về khoa học và thực tiễn trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất. 


Việc triển khai Dự án sản xuất thử nghiệm thiếc 99,99 % Sn từ thiếc thô là bước trung gian trong việc đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tế sản xuất. Kết quả của Dự án không những tạo thêm việc làm cho viên chức, người lao động của Viện mà còn tác động thúc đẩy chế biến sâu khoáng sản thiếc trong nước, tạo ra sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, thay thế sản phẩm cùng chủng loại hiện phải nhập khẩu để cung cấp cho sản xuất công nghiệp trong nước và tiến tới xuất khẩu.
2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế


Căn cứ vào khả năng tiêu thụ thiếc 99,99% trên thị trường kim loại thế giới cũng như thị trường trong nước, căn cứ vào nhu cầu tiêu dùng xã hội ngày càng tiến đến sự an toàn trong môi trường sống nên sản phẩm thiếc 99,99% ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong công nghệ sản xuất đồ hộp đựng thực phẩm, thiết bị công nghệ điện tử thông minh...


Hiện tại nguồn khoáng sản quặng thiếc ngày càng cạn kiệt mà không tái tạo được nên sản lượng khai thác, chế biến thiếc ngày càng giảm, chi phí sản xuất ngày càng cao, việc áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh là một trong những vấn đề các doanh nghiệp rất quan tâm. Trong những năm tiếp theo và sau này, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thiếc 99,99% Sn sẽ còn cao vì chưa có sản phẩm thay thế có giá trị thấp hơn thiếc.
2.4.2. Hiệu quả xã hội


Dự án sản xuất thiếc 99,99 % hoàn thành và triển khai sản xuất quy mô công nghiệp sẽ chế biến quặng thiếc đến sản phẩm cuối cùng, khẳng định được ưu thế của việc áp dụng KHCN vào sản xuất, tăng giá trị gia tăng của sản phẩm, giảm nhập khẩu, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, giảm đến tối đa chất thải ra môi trường. Về lâu dài khuyến khích các đơn vị sản xuất thiếc 99,95 % hiện nay chuyển dần sang sản xuất thiếc 99,99 % đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chế biến sau khoáng sản. 

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng


	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

(Lưu ý: Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 60 ngày)
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